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Hiền.Đ
2 Toán*-Dung Sinh-Phượng.N Toán-Quyên Văn-Liễu.P Văn-Viễn Lý-T.Nga Văn-Thiện Hóa -Hồng Tin-Linh.B Sinh-Hào Toán-Thảo.N Văn-Oanh GDKT-PL-Quỳnh Toán-Hưng.N Văn-Hương Sử-Lan.N

3 Sinh-Xuân.L Anh-Hai.Nhi Toán-Quyên Văn-Liễu.P Văn-Viễn Hóa -T.Chi Anh-Duyên.D Lý-Hiền.Đ Toán-Thảo.N Sinh-Hào Sinh-Thủy.H GDKT-PL-Quỳnh Lý-Tú T.Pháp-Chiêu Văn-Hương Toán_TH-Toán.TH11

4 Toán-Dung Toán-Minh.N Lý-Nhân Sinh-Xuân.L Anh-Nhi.Đ Anh-Khương Toán-Đức.P Văn-Viễn Văn-Oanh Anh-D.Như Sinh-Thủy.H Anh-Châu Toán-Trang.N T.Pháp-Chiêu Sinh-Duyên Toán_TH-Toán.TH11

5 Toán-Dung Toán-Minh.N HĐTN-An Sử-T.Tâm Hóa -Ngân.T Anh-Khương Toán-Đức.P Văn-Viễn Văn-Oanh Anh-D.Như Hóa -Giang.N Anh-Châu Toán-Trang.N Anh Fief-Duyên.D Sinh-Duyên Văn-Hiệp

1 Lý-Linh Hóa*-Ngân.T Tin-Liên.L Anh*-Phụng.T Anh*-Nhi.Đ Lý*-T.Nga Anh*-Duyên.D Lý*-Hiền.Đ Toán*-Thảo.N Văn-Trang Hóa*-Giang.N Văn*-Oanh Anh*-N.Yến Sinh-Hào Toán-Thu.Hiền Anh_TH-Anh.TH11

2 Anh*-Danh Tin-Liên.L Hóa*-T.Chi Toán-Thịnh Toán-Nhi Anh*-Khương Sử-Lan.N Hóa*-Hồng Anh*-Loan.T MOS-Huỳnh Sinh*-Thủy.H Anh*-Châu Anh*-N.Yến Hóa*-Tuấn Toán*-Thu.Hiền Anh_TH-Anh.TH11

3 Sử-Diễm Văn*-Thủy Anh*-Loan.T Văn*-Liễu.P Hóa*-Ngân.T Toán*-Trang.N Toán*-Đức.P Sử-T.Tâm Văn*-Oanh MOS-Huỳnh Anh*-Duyên.D Anh*-Châu Sử-Lan.N Toán P-Thu.Hiền Lý-T.Nga Văn*-Hiệp

4 HĐTN-Huỳnh Anh Fief-Phụng.T GDKT-PL-Hồng_MK

1 Hóa -Thạch Văn-Thủy Anh-Loan.T Sinh-Xuân.L Hóa -Ngân.T Anh#-GVBN.AV_2 Hóa -T.Chi Hóa -Hồng Hóa -Giang.N Sinh-Hào GDTC-Thư.T QP-Quý Lý-Tú Văn*-Nguyên Văn-Hương Văn-Hiệp

2 Hóa -Thạch Văn-Thủy Sinh-Phượng.B Anh#-GVBN.AV_2 GDKT-PL-Quỳnh QP-Chiến.L GDTC-Tuấn.C Lý-Hiền.Đ Hóa -Giang.N Hóa -Ngân.T GDTC-Thư.T Văn-Oanh CN-Hạnh.H Hóa -Tuấn GDĐP-Chất Văn-Hiệp

3 Lý-Linh Anh-Hai.Nhi Văn-N.Thư Hóa -Giang.N Sinh-Phượng.B GDKT-PL-Quỳnh GDTC-Tuấn.C Anh-Loan.T Lý-Hải Hóa -Ngân.T CN-Hạnh.H Văn-Oanh Anh#-GVBN.AV_2 Hóa -Tuấn Hóa -H.Như GDĐP-Chương

4 Lý-Linh Anh-Hai.Nhi Hóa -T.Chi Hóa -Giang.N Văn-Viễn Văn-Hương MOS-Thảo.N Anh-Loan.T Lý-Hải GDTC-Thư.T Sinh-Thủy.H GDKT-PL-Quỳnh Văn-Nguyên T.Pháp-Chiêu T.Pháp-Triều GDĐP-Chương

5 QP-Chiến.L Hóa -Ngân.T Hóa -T.Chi Tin-Huỳnh Anh-Nhi.Đ Văn-Hương MOS-Thảo.N Lý-Hiền.Đ Anh-Loan.T GDTC-Thư.T Hóa -Giang.N Lý-Nhân Văn-Nguyên T.Pháp-Chiêu T.Pháp-Triều Sinh-Hào

1 Văn*-Chiến HĐTN-An Lý*-Nhân Lý*-Yến.L Anh*-Nhi.Đ Anh*-Khương Lý*-Khả Anh#-GVBN.AV_2 Hóa*-Giang.N Toán*-Minh.N GDĐP-Hiền Toán-Nhi Anh*-N.Yến T.Pháp-Chiêu Địa-Hoan Lý_TH-Lý.TH11

2 Anh#-GVBN.AV_2 Lý-S.Quí Sử-T.Tâm Hóa*-Giang.N Anh-Nhi.Đ Sinh-Thủy.H Địa-Tuấn.Đ Anh*-Loan.T Lý*-Hải Sinh*-Hào MOS-An Toán*-Nhi Văn*-Nguyên T.Pháp-Chiêu Địa-Hoan Lý_TH-Lý.TH11

3 GDĐP-Chiến.L Toán*-Minh.N GDĐP-Quý GDĐP-Thoa GDĐP-Tuấn.Đ GDĐP-Hoan GDĐP-Hiền Toán*-Hưng.N Anh*-Loan.T GDĐP-Duyên MOS-An Anh#-GVBN.AV_2 Anh-N.Yến Lý-S.Quí Lý*-T.Nga Lý_TH-Lý.TH11

4 Văn-Nguyên T.Pháp-Triều Anh-Khương

1 Anh-Danh GDTC-Thư.T Toán-Quyên Anh*-Phụng.T Sinh-Phượng.B Anh-Khương Anh-Duyên.D Toán-Hưng.N Toán-Thảo.N HĐTN-Linh.B GDĐP-Hiền Anh#-GVBN.AV_2 Anh-N.Yến Toán P-Thu.Hiền T.Pháp-Triều HĐTN-Huỳnh

2 Sinh-Xuân.L GDTC-Thư.T Anh#-GVBN.AV_2 GDTC-Tuấn.C GDĐP-Tuấn.Đ Toán-Trang.N Anh-Duyên.D Toán-Hưng.N HĐTN-D.Như Sử-T.Tâm Toán-Thảo.N Toán-Nhi Anh-N.Yến Địa-Đào.N T.Pháp-Triều Anh_TH-Anh.TH11

3 MOS-Liên.L GDĐP-Chiến.L Anh-Loan.T GDTC-Tuấn.C GDKT-PL-Quỳnh Toán-Trang.N Toán-Đức.P GDĐP-Hiền Anh#-GVBN.AV_2 Toán-Minh.N Toán-Thảo.N Toán-Nhi HĐTN-Huỳnh GDTC-Hạnh Sử-Diễm Anh_TH-Anh.TH11

4 MOS-Liên.L Sinh-Phượng.N Anh-Loan.T HĐTN-Linh.B GDTC-Quang GDKT-PL-Quỳnh Địa-Tuấn.Đ QP-Quý MOS-Huỳnh Toán-Minh.N CN-Hạnh.H Anh-Châu Anh#-GVBN.AV_2 GDTC-Hạnh Sinh-Duyên Toán_TH-Toán.TH11

5 Toán-Dung Anh#-GVBN.AV_2 Tin-Liên.L Toán-Thịnh GDTC-Quang Sinh-Thủy.H HĐTN-Linh.B Anh-Loan.T MOS-Huỳnh Anh-D.Như Anh-Duyên.D Địa-Hiền GDKT-PL-Quỳnh GDĐP-Duyên Địa-Hoan Toán_TH-Toán.TH11

1 Tin-Huỳnh Hóa*-Ngân.T Sinh-Phượng.B Toán*-Thịnh Lý-Tú Anh#-GVBN.AV_2 Hóa*-T.Chi Anh*-Loan.T GDTC-Bá Toán*-Minh.N Địa-Hằng GDĐP-Quý GDĐP-Thoa Toán*-Hưng.N GDTC-Quang MOS-Thảo.N

2 GDTC-Tín Lý*-S.Quí Văn*-N.Thư Anh#-GVBN.AV_2 HĐTN-Huỳnh Toán*-Trang.N Anh*-Duyên.D Địa-Hằng GDTC-Bá Anh*-D.Như Sử-Diễm GDTC-Thư.T Lý*-Tú MOS-Liên.L GDTC-Quang MOS-Thảo.N

3 GDTC-Tín Hóa -Ngân.T Toán*-Quyên GDĐP-Thoa Lý*-Tú Hóa*-T.Chi Anh#-GVBN.AV_2 Tin-Huỳnh Toán*-Thảo.N Địa-Hằng Văn-N.Thư GDTC-Thư.T QP-Quý MOS-Liên.L Toán*-Thu.Hiền Lý*-Hiền.Đ

4 Anh Fief-Duyên.D Hóa*-H.Như Lý-Hiền.Đ

1 Anh-Danh Văn-Thủy Hóa -T.Chi Lý-Yến.L Hóa -Ngân.T Lý-T.Nga Văn-Thiện Tin-Huỳnh Tin-Linh.B CN-Hạnh.H QP-Quý MOS-An Toán-Trang.N Toán-Hưng.N QP-Chất Toán-Đức.P

2 Anh-Danh Toán-Minh.N Văn-N.Thư Tin-Huỳnh Toán-Nhi Hóa -T.Chi Văn-Thiện HĐTN-D.Như Anh-Loan.T Hóa -Ngân.T Hóa -Giang.N MOS-An Toán-Trang.N Toán-Hưng.N Hóa -H.Như Sinh_TH-Sinh.TH11

3 Tin-Huỳnh Toán-Minh.N Văn-N.Thư Hóa -Giang.N Toán-Nhi Toán-Trang.N Lý-Khả MOS-Linh.B Anh-Loan.T Anh#-GVBN.AV_2 Địa-Hằng Văn-Oanh Văn-Nguyên Sinh-Hào Văn*-Hương Sinh_TH-Sinh.TH11

4 Anh#-GVBN.AV_2 Hóa -Ngân.T MOS-Huỳnh MOS-Liên.L Lý-Tú MOS-Thảo.N QP-Chiến.L MOS-Linh.B Địa-Hằng Toán-Minh.N Anh-Duyên.D HĐTN-An CN-Hạnh.H Sinh-Hào T.Pháp-Triều Hoá_TH-Hóa TH11

5 Văn-Chiến QP-Chiến.L MOS-Huỳnh MOS-Liên.L Anh#-GVBN.AV_2 MOS-Thảo.N Hóa -T.Chi Toán-Hưng.N Hóa -Giang.N Toán-Minh.N Anh-Duyên.D CN-Hạnh.H Địa-Hằng Hóa -Tuấn T.Pháp-Triều Hoá_TH-Hóa TH11

1 Lý*-Linh MOS-Huỳnh QP-Chiến.L Hóa*-Giang.N Văn*-Viễn Hóa*-T.Chi Tin-Liên.L GDĐP-Hiền QP-Quý GDĐP-Duyên Anh#-GVBN.AV_2 Lý*-Nhân Toán*-Trang.N Sinh*-Hào HĐTN-An Toán*-Đức.P

2 Anh*-Danh MOS-Huỳnh Anh*-Loan.T Anh-Phụng.T Toán*-Nhi Văn*-Hương Hóa*-T.Chi Văn*-Viễn Anh#-GVBN.AV_2 Hóa*-Ngân.T Hóa*-Giang.N Văn*-Oanh Văn*-Nguyên QP-Chất Toán P-Thu.Hiền Sinh*-Hào

3 Hóa*-Thạch GDĐP-Chiến.L Anh#-GVBN.AV_2 Văn-Liễu.P Hóa*-Ngân.T Văn-Hương Văn*-Thiện Văn-Viễn GDĐP-Hiền Văn*-Trang Toán*-Thảo.N GDĐP-Quý GDĐP-Thoa KNS-GDĐP-Duyên KNS-GDĐP-Chất KNS

4 KNS-ToánP*-Thu.Hiền KNS-ToánP*-Thu.Hiền KNS

1 Hóa -Thạch Sử-Diễm GDĐP-Quý Toán-Thịnh QP-Chiến.L GDTC-Tuấn.C Anh#-GVBN.AV_2 GDTC-Quang GDĐP-Hiền Văn-Trang Toán-Thảo.N Lý-Nhân Địa-Hằng Lý-S.Quí Toán P-Thu.Hiền GDTC-Thư.T

2 Toán-Dung Tin-Liên.L Lý-Nhân Toán-Thịnh Lý-Tú GDTC-Tuấn.C GDĐP-Hiền GDTC-Quang Lý-Hải Văn-Trang Anh#-GVBN.AV_2 Toán-Nhi Địa-Hằng Sử-T.Tâm Hóa -H.Như GDTC-Thư.T

3 Văn-Chiến Anh#-GVBN.AV_2 Lý-Nhân QP-Chiến.L MOS-Linh.B Hóa -T.Chi Tin-Liên.L Địa-Hằng Sử-Thủy.T QP-Quý Văn-N.Thư Địa-Hiền MOS-An Văn-Nguyên Toán-Thu.Hiền Hóa -Hồng

4 Văn-Chiến Lý-S.Quí GDTC-Tín Lý-Yến.L MOS-Linh.B Lý-T.Nga Lý-Khả Toán-Hưng.N Toán-Thảo.N Anh#-GVBN.AV_2 Văn-N.Thư Địa-Hiền MOS-An Văn-Nguyên Toán-Thu.Hiền QP-Quý

5 Toán*-Dung Lý-S.Quí GDTC-Tín Lý-Yến.L Sử-Diễm GDĐP-Hoan Lý-Khả Hóa -Hồng Toán-Thảo.N Địa-Hằng HĐTN-Linh.B Sử-Thủy.T Văn-Nguyên Địa-Đào.N Lý-T.Nga GDKT-PL-Hồng_MK

1 Hóa*-Thạch Anh*-Hai.Nhi Toán-Quyên Toán*-Thịnh Anh#-GVBN.AV_2 HĐTN-Linh.B Hóa -T.Chi Toán*-Hưng.N Văn-Oanh Anh*-D.Như Toán*-Thảo.N Toán*-Nhi Toán*-Trang.N Địa-Đào.N Sinh*-Duyên Toán*-Đức.P

2 GDĐP-Chiến.L Anh*-Hai.Nhi Hóa*-T.Chi Anh-Phụng.T Toán*-Nhi Toán-Trang.N Toán-Đức.P Hóa*-Hồng Hóa*-Giang.N CN-Hạnh.H Anh*-Duyên.D Anh*-Châu GDTC-Bá Toán*-Hưng.N MOS-Linh.B Anh*-Khương

3 HĐTN-D.Như Toán*-Minh.N Toán*-Quyên Anh-Phụng.T Toán-Nhi Sử-Lan.N Toán*-Đức.P Anh#-GVBN.AV_2 Địa-Hằng Hóa*-Ngân.T Văn*-N.Thư CN-Hạnh.H GDTC-Bá Lý*-S.Quí MOS-Linh.B Hóa*-Hồng

4 T.Pháp-Chiêu Anh Fief-Phụng.T Toán-Đức.P
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KNS: 1 tháng 1 chuyên đề, học theo lịch cụ thể được thông báo qua Kế hoạch chủ nhiệm.

Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp: 1 tháng học 1 buổi tập trung tại trường, lịch cụ thể được thông báo qua Kế hoạch chủ nhiệm.
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2024
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